
STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 764336421 Vũ Đức Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A2

2 380362568 Đinh Việt Hải TH Nguyễn Trung Trực Khối 5 5A4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC

DANH SÁCH HỌC SINH VÀO VÒNG THI HỘI - CẤP THÀNH PHỐ

SÂN CHƠI "TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" TRÊN INTERNET 

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI: 5



STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 10750473 Nguyễn Khánh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 4 4A2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC

DANH SÁCH HỌC SINH VÀO VÒNG THI HỘI - CẤP THÀNH PHỐ

SÂN CHƠI "TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" TRÊN INTERNET 

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI: 4



STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 12816492 Đỗ Minh Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

2 606654104 Công Quỳnh Ngân TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A1

3 12810043 Trịnh Đoàn Bảo Ngọc TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

4 12816735 Nguyễn Minh Trang TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

5 12905640 Trung Nhật Đức TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A2

6 12812437 Nguyễn Phương Vy TH Nguyễn Trung Trực Khối 3 3A4

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC

DANH SÁCH HỌC SINH VÀO VÒNG THI HỘI - CẤP THÀNH PHỐ

SÂN CHƠI "TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" TRÊN INTERNET 

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI: 3



STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 178169292 Trần Đặng Bảo Trân TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

2 358783824 Nguyễn Khánh Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A4

3 174064493 Vũ Đức Gia Huy TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A4

4 117271339 Mai Bảo Phúc TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

5 955155819 Bùi Mai Chi TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

6 833562612 Vũ Minh Hiếu TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A2

7 220214914 Nguyễn Đình Phước Thịnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 2 2A3

KHỐI: 2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC

DANH SÁCH HỌC SINH VÀO VÒNG THI HỘI - CẤP THÀNH PHỐ

SÂN CHƠI "TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" TRÊN INTERNET 

NĂM HỌC 2024 - 2025



STT Số báo danh Tên học sinh Trường Khối Lớp

1 392481223 Trịnh Đức Phúc An TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

2 952526274 Nguyễn Khôi Nguyên TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

3 356446666 Trần Diệu Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

4 552832703 Dương Bình Minh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A1

5 310774222 Khuất Diệp An TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A3

6 880947899 Lê Bảo Lĩnh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

7 739923699 Nguyễn Ngọc Anh TH Nguyễn Trung Trực Khối 1 1A2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

TRƯỜNG TH NGUYỄN TRUNG TRỰC

DANH SÁCH HỌC SINH VÀO VÒNG THI HỘI - CẤP THÀNH PHỐ

SÂN CHƠI "TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" TRÊN INTERNET 

NĂM HỌC 2024 - 2025

KHỐI: 1


